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	Thứ

Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
 
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Tuần I
(Từ 3/08- 7/08/202)
	Sáng

	- Cảm thụ âm nhạc 
Dạy VĐ: Nhà mình rất vui
NH: Gia đình nhỏ- hanh phúc to
- Tiếng Anh Eduplay
Kitchen items
(Đồ dùng nhà
bếp)
	- KNS
Rèn trẻ cách lấy cất đồ dùng cá nhân gọn gàng
- Nghệ thuật tạo hình 
Bé vẽ trang phục của bé
(Tiết 1)

	- Kidsmart
Chơi tự chọn
- Tiếng Anh Eduplay
Kitchen items
(Đồ dùng nhà
bếp)
	Kể chuyện sáng tạo
Kể truyện theo tranh
	LQCC 
Trò chơi chữ cái a, ă, â, h k, l, m, n


	
	Chiều
	Thư viện 
Đọc truyện khám phá

	Montessori
Hộp ngữ âm
 ( chữ đ)
	Nghệ thuật tạo hình
Bé vẽ trang phục của bé
(Tiết 2)
	- Gymkid 
Leo khung trèo cao. Thăng bằng trên ván chân rồng nghiêng kết hợp gánhsào và nấm.
Trò chơi với dây ma thuật/dù ngũ sắc.
- Tiếng Anh Eduplay 
Kitchen items
(Đồ dùng nhà
bếp)
	Đàn
Ôn tập các bài đã học .
Biểu diễn trên đàn theo nhóm

	Tuần II
(Từ 10/08-14/08/2020)
	Sáng

	- Cảm thụ âm nhạc
 Bé ôn tập học bài hát :“Cháu vẫn nhớ trường mầm non”.
- Tiếng Anh Eduplay
Story: Salad
(Sa lát)
	- KNS
Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt

- Nghệ thuật tạo hình
 Bé vẽ cái cốc,bàn chải
( Tiết1 )


	- Kidsmart
Chơi tự chọn
- Tiếng Anh Eduplay
Story: Salad
(Sa lát)
	- Kể chuyện sáng tạo
Kể chuyện sáng tạo kết thúc truyện
	- LQCC 
Trò chơi chữ cái e, ê, u, ư, g, y


	
	Chiều
	- Lego
Chơi bộ đồ chơi lắp ghép
	- Montessori
Khay hình học cơ bản( bài 1)
	- Nghệ thuật tạo hình
Bé vẽ cái cốc,bàn chải
( Tiết 2)
	- Múa 
Bé ôn tập và biểu diễn bài “Toca
Toca”
- Tiếng Anh Eduplay
 Story: Salad
(Sa lát)
	- Đàn
Bé học bài “ lightly row”
trên khuông nhạc

	 Tuần III
(Từ 17/08- 21/08/2020)
	Sáng

	- Cảm thụ âm nhạc 
Dạy hát: Cả nhà đều yêu
NH: Ba ngọn nến lung linh
TC: Sướng âm theo nốt
- Tiếng Anh Eduplay
In the bathroom
	- KNS
Dạy trẻ kỹ năng mặc, cởi quần áo
- Nghệ thuật tạo hình 
Bé nặn cái mũ
( Tiết 1)

	- Kidsmart
Chơi tự chọn
- Tiếng Anh Eduplay
In the bathroom
(Trong phòng tắm )
	- Kể chuyện sáng tạo
Kể chuyện sáng tạo theo nhân vật
	- LQCC 
Trò chơi chữ cái x, s, i, t c, v, r


	
	Chiều
	- Thư viện 
Đọc truyện cổ tích

	- Montessori
Bảng 100( bài 1)
	- Nghệ thuật tạo hình
Bé nặn cái mũ
( Tiết 2)
	- Gymkid 
Lộn trước có đà và lăn trứng.
Trượt úp bụng trên cầu trượt dài.
Bật nhảy liên tiếp 5 lần trên đệm lò xo.Thao tác nâng cao với khăn lụa mức 2.
- Tiếng Anh Eduplay 
In the bathroom
(Trong phòng tắm)
	- Đàn
Bé thực hành bài “ Lightly row”
trên đàn

	Tuần IV
(Từ 24/08- 28/08/2020)


	Sáng

	- Cảm thụ âm nhạc
 Bé chơi trò chơi “ london bridge”
Bé xác định các loại nhạc cụ : Xắc xô, phách tre, mõ, lục lạc... và phân biệt sự khác nhau của
các âm thanh .
- Tiếng Anh Eduplay
Review 8
	- KNS
Dạy trẻ kỹ năng chải răng đúng cách
- Nghệ thuật tạo hình 
Bé cắt dán cái ô sắc màu
( Tiết 1)

	- Kidsmart
Chơi tự chọn

- Tiếng Anh Eduplay
Review 8
	- Kể chuyện sáng tạo
Kể chuyện sáng tạo theo kinh nghiệm
	- LQCC 
Ôn các chữ cái đã học

	
	Chiều
	- Lego 
Chơi bộ đồ chơi lắp ghép xốp
	- Montessori
Bảng 100( bài 2)

	- Nghệ thuật tạo hình
Bé hoàn thành bức tranh cắt dán
(Tiết 2)
	- Gymkid ( T1,3) 
- Múa: Bé học bài “Kill this love”
- Tiếng Anh Eduplay: Review 8
	- Đàn
Bé ôn tập bài , tập biểu diễn bài
“Lightly row”
Bé làm quen bài “edue số 1”










